
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I                                   

Năm học 2023-2024 

MÔN TIẾNG VIỆT 3- BÀI ĐỌC HIỂU 

(Thời gian làm bài: 30 phút không kể giao đề) 

   Họ và tên: …………………………………...... Lớp: 3A...... SBD: ........ Phòng: .......... 

   Giám thị: 1,…………………........... 2,...................................... Số phách: ………........                                                                                                    
 Giám khảo: 1,………………….............2,........................................ Số phách:…….........                                                                                                         

Điểm Lời nhận xét của giáo viên  

.................................................................................................... 

....................................................................................................

.................................................................................................... 

1. Đọc to: (4 điểm) HS bốc thăm đọc bài ngoài SGK và trả lời 1 câu hỏi về nội dung bài đọc.  

2. Đọc hiểu: (6 điểm) 

Đồng hồ mặt trời 

Lúc nhỏ, I-sắc Niu-tơn là cậu bé ít nói nhưng rất thích tìm tòi, sáng chế. Cậu 

thường xuyên tự thiết kế và làm ra các đồ chơi tinh xảo. 

Năm hơn mười tuổi, trên đường đi học, Niu-tơn quan sát thấy bóng của mình cứ 

chạy dài ở đằng trước. Đến trưa thì cái bóng ngắn lại. Buổi chiều, cái bóng đổi hướng 

và lại dài ra. Mấy ngày liền đều như vậy, cậu cảm thấy Mặt Trời chuyển động có quy 

luật. Hằng ngày, cậu "đuổi theo" bóng nắng khắp nơi, ghi lại sự thay đổi vị trí của bóng 

mình theo từng giờ. 

Từ những điều quan sát được, Niu-tơn đã chế tạo một chiếc đồng hồ bóng nắng 

có hình tròn. Mặt đồng hồ có khắc nhiều vạch, ở giữa cắm một cái que. Nhờ bóng que 

đổ xuống các vạch khác nhau mà có thể biết được lúc đó là mấy giờ. Cậu chỉ vào một 

vạch và nói với bà: “Khi bóng đổ xuống đây thì bà có thể biết là cháu đã tan học." 

Sau khi làm xong, Niu-tơn đặt đồng hồ ở giữa làng để nó báo giờ cho mọi người. 

Mỗi lần nhìn thấy "đồng hồ Niu-tơn", mọi người lại nhớ đến cậu bé khéo tay, thông 

minh của làng mình. 

                                                                               Nguồn Internet 

Khoanh vào đáp án đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu. 

Câu 1 (M1- 0,5đ) Lúc nhỏ, Niu-tơn thích gì? 

A. đọc sách                             B. tìm tòi, sáng chế                       C. vui chơi 

Câu 2 (M1- 0,5đ) Cậu thường xuyên:  

B. làm đồ dùng học tập.         B. thiết kế và làm đồ chơi.            C. làm đồ chơi. 

Câu 3 (M1- 0,5đ) Nhờ đâu, Niu-tơn nghĩ đến việc chế tạo một chiếc đồng hồ? 

A. quan sát.                             B. tìm tòi.                      C. quan sát cái bóng của mình. 

Câu 4 (M2- 0,5đ) Chiếc đồng hồ do Niu-tơn làm có đặc điểm: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 5 (M1- 0,5đ) Khi chế tạo đồng hồ xong, Niu-tơn đã làm gì?  

A. Mang ra khoe với mọi người trong làng. 

B. Đặt đồng hồ ở cổng làng. 

C. Đặt đồng hồ ở giữa làng để báo giờ cho mọi người. 

 



 

 

 

 

 

Câu 6 (M3- 1đ) Nêu suy nghĩ của em về cậu bé Niu- tơn. 

Câu 7 (M2- 0,5đ) Tác dụng của dấu hai chấm trong câu: “Chiếc đồng hồ rất độc 

đáo: hình tròn, mặt khắc nhiều vạch, giữa cắm cái que.” 

A. Để báo hiệu phần liệt kê. 

B. Để báo hiệu lời nói trực tiếp. 

C. Để báo hiệu phần giải thích. 

Câu 8 (M2- 1đ) Dựa vào tranh, em viết một câu kể, một câu khiến: 

 Câu kể: …………....................................................................... 

…………………………………………………………………. 

Câu khiến: ……………………………………………….......... 

…………………………………………………………………. 

Câu 9 (M2- 1đ) Viết một câu có hình ảnh so sánh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

 



BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 

Năm học 2023-2024 

MÔN TIẾNG VIỆT 3 – BÀI VIẾT 

(Thời gian làm bài: 40 phút không kể giao đề) 

   Họ và tên: …………………………………...... Lớp: 3A...... SBD: …… Phòng: .......... 

   Giám thị: 1,…………………................ 2,........................................... Số phách: …......                                                                                                    
 Giám khảo: 1,………………….............2,........................................ Số phách:…….........                                                                                                         

Điểm Lời nhận xét của giáo viên  

.................................................................................................... 

....................................................................................................

.................................................................................................... 

1. Nghe-  viết (4 điểm)  

Giàn mướp 
                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. Viết đoạn văn tả ngôi nhà của em (6 điểm).  

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

 

 

 

 



TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG HÒA 

                                        

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ I 

MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 3 

I. Kiểm tra đọc (10 điểm)  

1. Đọc to thành tiếng (4 điểm)  

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng: (0,5 điểm) 

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: (1 điểm) 

- Đọc đúng tiếng, từ, không sai quá 5 tiếng; (1 điểm) 

- Tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: (0,5 điểm) 

- Trả lời đúng ý câu hỏi do GV nêu: 1 điểm 

2. Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt (6 điểm) 

Câu Đáp án Điểm 

1 B 0,5 điểm 

2 B 0,5 điểm 

3 C 0,5 điểm 

4 Hình tròn. Mặt đồng hồ có khắc nhiều vạch, ở giữa cắm một cái que. 0,5 điểm 

5 C 1,0 điểm 

6 Niu tơn rất thông minh; biết suy nghĩ cho mọi người... 0,5 điểm 

7 C 0,5 điểm 

8 Bạn Nam giúp đỡ bạn Minh dậy. 

Nam hãy đỡ Minh dậy! 

1,0 điểm 

9 Mặt trăng tròn như quả bóng. 

 

1,0 điểm 

II. Kiểm tra viết (10 điểm) 

1. Bài viết chính tả (4 điểm)           Giàn mướp 

 Mấy bông hoa vàng tươi như những đốm nắng đã nở sáng trưng trên giàn mướp 

xanh mát. 

 Cái giàn trên mặt ao soi bóng xuống làn nước lấp lánh hoa vàng. Mấy chú cá rô 

cứ lội quanh lội quẩn ở đó chẳng muốn đi đâu. Cứ thế hoa nở tiếp hoa. Rồi quả thi 

nhau chồi ra... bằng ngón tay... bằng con chuột...rồi bằng con cá chuối to... 

- 4 lỗi sai về âm, vần, dấu thanh trừ 1 điểm. Các lỗi sai giống nhau chỉ trừ 1 lần điểm.     

 2. Tập làm văn (6 điểm) 

  - Học sinh viết được đoạn văn từ 6-8 câu theo đúng yêu cầu nêu trong đề bài: tả ngôi 

nhà của em, có nét đặc trưng riêng. Viết câu đúng ngữ pháp, đúng chính tả, chữ viết cẩn 

thận, trình bày sạch sẽ, rõ ràng (6 điểm). 

 - Lưu ý: 

+ Không đúng chủ đề không cho điểm. 

+ Không đảm bảo số câu không cho điểm. 

*Tùy theo nội dung bài viết của HS để mức điểm: 5,5- 5,0- 4,5- 4,0 - 3,5 - 3,0 - 2,5... 

              Lưu ý: Toàn bài, nếu học sinh viết xấu, dập xóa trừ 0,5 điểm. 



 

 

 

 

 


